MẪU SỐ 01
	Huyện......................... 
Xã ..............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



DANH SÁCH
HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ, TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY CHUYỂN ĐỔI
Thôn..........................
	STT
	Tên chủ hộ 
gia đình
	Dân tộc
	Số khẩu
	Diện tích nương rẫy hiện có (ha)
	Diện tích nương rẫy chuyển trồng rừng (ha)
	Số lượng gạo trợ cấp năm 200.... (Kg)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Trồng rừng phòng hộ
	Trồng rừng sản xuất
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	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Xác nhận UBND xã.
(Ký tên, đóng dấu)
	Xác nhận Trưởng thôn
	......,ngày....tháng....năm.....
Chủ đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)


 
MẪU SỐ 02
 
	Huyện......................... 
Xã ..............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



DANH SÁCH
HỘ GIA ĐÌNH NHẬN TRỢ CẤP GẠO THÔN...........................
Tháng..........năm...........
	TT
	Hộ gia đình
	Dân tộc
	Số khẩu
	Nương rẫy hiện có
	Diện tích nương rẫy đã được trồng rừng (ha)
	Số lượng gạo trợ cấp (kg)
	Ký nhận hoặc điểm chỉ

	
	
	
	
	Địa danh
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Tổng (ha)
	TR phòng hộ
	TR sản xuất
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Xác nhận UBND xã.
(Ký tên, đóng dấu)
	Xác nhận Trưởng thôn
	......,ngày....tháng....năm.....
Chủ đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)



MẪU SỐ 03
	Xã................................... 
Thôn ..............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



GIẤY ĐỀ NGHỊ
TRỒNG RỪNG THAY THẾ NƯƠNG RẪY
 Kính gửi: Ban quản lý Dự án cơ sở của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Tên tôi là:....................................................................... Sinh năm.................................. 
Dân tộc..............................................................................................................................
Là chủ hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại.................................................................... 
...........................................................................................................................................
Có....................................................................................................................... khẩu.
Sau khi được cán bộ Dự án cơ sở của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phổ biến, tôi tự nguyện làm đơn này đề nghị được trồng rừng thay thế nương rẫy chưa được cải tạo thành ruộng bậc thang trên đất quy hoạch cho lâm nghiệp của gia đình tôi như sau:
	TT
	Địa danh
	Nương rẫy hiện có
	Diện tích nương rẫy đề nghị được trồng rừng (Ha)

	
	
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Diện tích (Ha)
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	Phòng hộ
	Sản xuất
	Phòng hộ
	Sản xuất
	Phòng hộ
	Sản xuất
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Tôi xin cam đoan sẽ sử dụng kinh phí, gạo được hỗ trợ đúng mục đích và thực hiện việc trồng rừng, bảo vệ rừng trên đất nương rẫy theo đúng hướng dẫn của cán bộ Dự án. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
	
	............., ngày....... tháng ...... năm ........
Chủ hộ gia đình
(ký tên hoặc điểm chỉ)


 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
DỰ ÁN CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG
TỈNH.......................................
SỔ THEO DÕI TRỢ CẤP GẠO
Cho chủ hộ tham gia trồng rừng thay thế nương rẫy theo Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Cấp cho ông (bà):...............................................................
Địa chỉ: Thôn.................................xã...................................
   Huyện...............................tỉnh................................
Số sổ:......................
BẢNG THEO DÕI TRỢ CẤP GẠO

	Ngày cấp
	Duyệt cấp
	Diện tích nương rẫy đã được trồng rừng (Ha)
	Thực cấp

	
	Số khẩu
	Diện tích nương rẫy chuyển đổi (Ha)
	Số lượng gạo trợ cấp (Kg)
	Tổng
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất
	Số lượng gạo thực cấp (Kg)
	Họ và tên người giao gạo
	Họ và tên người nhận gạo
	Chữ ký của người nhận gạo

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


